
TT Họ và tên Ngày sinh Giới

tính

Môn dự thi Đạt

giải

Ghi chú

1 Dương Nguyễn KhánhLinh 06/06/2029 Nữ Ngữ văn Nhất

2 Hồ Nhật Quỳnh Anh 26/01/2009 Nữ Ngữ văn KK

3 Nguyễn Hồ KimNgân 01/01/2009 Nữ Ngữ văn KK

4 Nguyễn Võ YếnNhi 03/12/2009 Nữ Ngữ văn KK

5 Nguyễn Thị Như Phúc 16/02/2009 Nữ Ngữ văn KK

6 Đinh Nguyễn NhậtHân 19/11/2009 Nữ Ngữ văn KK

7 Nguyễn Phan TrâmAnh 15/03/2009 Nữ Toán Nhì

8 Võ Trần Tấn Hiếu 21/04/2009 Nam Toán Nhì

9 Nguyễn VănKhải 06/04/2009 Nam Toán Nhì

10 Đào Phạm GiaHuy 02/11/2009 Nam Toán Ba

11 Lâm VĩnhKhang 01/09/2009 Nam Toán Ba

12 Trịnh Quang Khải 15/08/2009 Nam Toán Ba

13 Trần Anh Quân 15/11/2009 Nam Toán Ba

14 Phan Trúc Anh 09/09/2009 Nữ Toán KK

15 Phạm Trần Bảo Uyên 05/06/2009 Nữ Tiếng Anh Ba

16 Đặng Lê Gia Tuệ 14/06/2009 Nữ Tiếng Anh Ba

17 Trương Vương Hoài Khôi 19/01/2009 Nam Tiếng Anh Ba

18 Nguyễn Phạm Phương Thảo 17/11/2009 Nữ Tiếng Anh KK

19 Lâm Hà My 03/08/2009 Nữ Tiếng Anh KK

20 Đỗ ThảoNgân 26/11/2009 Nữ Tiếng Anh KK

21 Phạm Minh Thư 16/09/2009 Nữ Tiếng Anh KK

22 Huỳnh Phương Ngân 05/09/2009 Nữ Tiếng Anh KK

23 Hà Nguyễn LýNam 14/02/2009 Nam Vật lý Nhì
24 Dương Thị MỹHương 05/03/2009 Nữ Vật lý Nhì
25 Hán HuyHoàng 05/02/2009 Nam Vật lý Ba
26 Đỗ Thị Thu Phương 01/01/2009 Nữ Vật lý Ba
27 Lương AnhVăn 01/01/2009 Nam Vật lý Ba
28 Nguyễn Ngự Bình 18/11/2009 Nam Vật lý Ba
29 Dương VănTính 21/01/2009 Nam Vật lý KK
30 Hồ Song Tuệ Nhi 25/05/2009 Nữ Vật lý KK
31 Trang Bảo Uyên 04/10/2009 Nữ Hóa học Ba

32 Cao Thùy Lan 30/03/2009 Nữ Hóa học KK

33 Lê ThiênNgân 09/06/2009 Nữ Hóa học KK

34 Hà Trung Tâm 18/04/2009 Nam Hóa học KK

35 Phạm Đặng Yến Trang 14/09/2009 Nữ Sinh học Nhì

36 Lê Hoàng UyểnNhi 08/07/2009 Nữ Sinh học Nhì

37 Phạm Hoàng Minh Châu 29/03/2009 Nữ Sinh học Ba

38 Nguyễn Lê Thảo Nhi 09/09/2009 Nữ Sinh học Ba

39 Nguyễn Tài Phúc 11/05/2009 Nam Sinh học KK

40 Phạm Võ Trâm Anh 15/06/2009 Nữ Sinh học KK

41 Trần Thị Bích Ngọc 06/12/2009 Nữ Sinh học KK

42 Trịnh ThảoNguyên 03/12/2009 Nữ Lịch sử KK
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